
STT Giảng viên Tên lớp học phần Số TC Số tiết Lớp
Học 

kỳ

1
Chuyên đề 2-2-20 (BK01)/Công nghệ thông tin 1 

DH60
2 30 Công nghệ thông tin 1 DH60 2

2
Cơ sở dữ liệu nâng cao (Thay thế KLTN)-2-20 

(BK01)/Công nghệ thông tin 1 DH59
2 30 Công nghệ thông tin 1 DH59 2

3
Cơ sở dữ liệu-1-20 (BK01)/Kỹ thuật phần mềm 

1 DH61
3 45

Kỹ thuật phần mềm 1 DH61

Công nghệ thông tin 1 DH61
1

4
Hệ chuyên gia-1-20 (BK01)/Công nghệ thông tin 

1 DH59
3 45 Công nghệ thông tin 1 DH59 1

5 Tin học ứng dụng-1-20 (BK02)/Luật 1 DH61 3 45 Luật 1 DH61 1

Tin học-1-20 (BK07)/Giáo dục Mầm non 1 

DH62, 

Giáo dục Mầm non 1 CD62, 

2 30 Mầm non 62 2

Hệ chuyên gia 3 45 ĐH CNTT LT K61 1

Chuyên đề 2 2 30 ĐH CNTT LT K61 1

6
Lập trình Java-1-20 (BK01)/Công nghệ thông tin 

1 DH59
3 45 Công nghệ thông tin 1 DH59 1

7
Lập trình mạng-1-20 (BK01)/Công nghệ thông 

tin 1 DH59
2 30 Công nghệ thông tin 1 DH59 1

8
Chuyên đề 4-1-20 (BK01)/Công nghệ thông tin 1 

DH59
2 30 Công nghệ thông tin 1 DH59 1

9
Thiết kế và lập trình Web-2-20 (BK01)/Kỹ thuật 

phần mềm 1 DH61
3 45

Kỹ thuật phần mềm 1 DH61

Công nghệ thông tin 1 DH61
2

10 Lập trình Java 3 45 CNTT K61 LT 1

Thiết kế và lập trình web 3 45 ĐH CNTT LT K62 2

Chuyên đề 3 2 30 ĐH CNTT LT K61 2

Hệ điều hành/ Công nghệ thông tin 1 DH62 2 30 1

11
Các hệ thống thông minh-2-20 (BK01)/Kỹ thuật 

Điện 1 DH61
2 30

Kỹ thuật Điện 1 DH61

Kỹ thuật Điện 1 DH60

Công nghệ thông tin 1 DH60

2

12
Đồ họa máy tính-1-20 (BK01)/Kỹ thuật phần 

mềm 1 DH61
2 30

Kỹ thuật phần mềm 1 DH61

Công nghệ thông tin 1 DH61
2

13
Lập trình Matlab-1-20 (BK01)/Kỹ thuật Điện 1 

DH60
3 45

Kỹ thuật Điện 1 DH60

Công nghệ thông tin 1 DH60

Kỹ thuật Điện 1 DH61

1

14
Nhận dạng và xử lý ảnh-1-20 (BK01)/Công nghệ 

thông tin 1 DH59
3 45 Công nghệ thông tin 1 DH59 1

15
Nhận dạng và xử lý ảnh-2-20 (BK01)/Công nghệ 

thông tin 1 DH60
3 45 Công nghệ thông tin 1 DH60 2
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Nhận dạng và xử lý ảnh 3 45 ĐH CNTT LT, VB2 K61 1

Ứng dụng CNTT trong dạy học 3 45 ĐH GDTH LTCQ K62 2

16

Phân tích thiết kế hệ thống nâng cao (thay thế 

KLTN)-2-20 (BK01)/Công nghệ thông tin 1 

DH59

3 45 Công nghệ thông tin 1 DH59 2

17
Phân tích thiết kế hệ thống-1-20 (BK01)/Công 

nghệ thông tin 1 DH60
3 45 Công nghệ thông tin 1 DH60 1

18
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học-1-

20 (BK04)/Giáo dục Tiểu học 1 CD60
3 45 Giáo dục Tiểu học 1 CD60 1

Phân tích thiết kế hệ thống 3 45 ĐH CNTT LT K62 2

Tin học/Tiếng Anh tổng hợp 1 DH62 2 30 1

19
Công nghệ phần mềm-1-20 (BK01)/Công nghệ 

thông tin 1 DH59
3 45 Công nghệ thông tin 1 DH59 1

20
Công nghệ phần mềm-1-20 (BK02)/Công nghệ 

thông tin 1 DH60
3 45 Công nghệ thông tin 1 DH60 1

21
Lý thuyết mật mã và an toàn dữ liệu-2-20 

(BK01)/Công nghệ thông tin 1 DH60
2 30 Công nghệ thông tin 1 DH60 2

22
Mạng máy tính-2-20 (BK01)/Kỹ thuật phần 

mềm 1 DH61
3 45

Kỹ thuật phần mềm 1 DH61

Công nghệ thông tin 1 DH61
2

23
Quản trị mạng-1-20 (BK01)/Công nghệ thông tin 

1 DH60
3 45 Công nghệ thông tin 1 DH60 1

24
Tin học ứng dụng-1-20 (BK04)/Quản trị kinh 

doanh 1 DH61
3 45

Quản trị kinh doanh 1 DH61

ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
1

Kiến trúc máy tính-1-20 (BK01)/Công nghệ thông tin 1 DH622 30 1

Ứng dụng CNTT trong dạy học 3 45 ĐH GDTH LT VLVH K62 2

Công nghệ phần mềm 3 45 ĐH CNTT LT K62 2

Lý thuyết mật mã và an toàn dữ liệu 2 30 ĐH CNTT LT K61 1

Tin học văn phòng/Công nghệ thông tin 1 DH62 3 45 1

25

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao (thay thế 

KLTN)-2-20 (BK01)/Công nghệ thông tin 1 

DH59

2 30 Công nghệ thông tin 1 DH59 2

26
Lập trình hướng đối tượng C++-1-20 (BK01)/Kỹ 

thuật phần mềm 1 DH61
3 45

Kỹ thuật phần mềm 1 DH61

Công nghệ thông tin 1 DH61
1
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27 Tiếng Việt chuyên ngành 3 45

Lớp dành cho sinh viên Lào 

K61 

(Kỹ thuật phần mềm, Công 

nghệ thông tin, Điện-Điện tử)

1

28
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học-1-

20 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH60
3 45 Giáo dục Tiểu học 1 DH60 1

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 3 45 ĐH CNTT LT K62 1

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật/Công nghệ thông 

tin 1 DH62
3 45 2

Ngôn ngữ lập trình C-2-20 (BK01)/Công nghệ thông tin 1 DH623 45 2

Tin học-1-20 (BK07)/Giáo dục Tiểu học 1 DH62 2 30 1

Tin học ứng dụng-2-20 (BK01)/Tiếng Anh tổng hợp 1 DH623 45 2

29 Hoàng Dương Hùng
Phương pháp nghiên cứu khoa học-1-20 

(BK02)/Công nghệ thông tin 1 DH61
3 45

Công nghệ thông tin 1 DH61

ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 1 DH61

Kỹ thuật phần mềm 1 DH61

1

30
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu-2-20 (BK01)/Kỹ thuật 

phần mềm 1 DH61
3 45

Kỹ thuật phần mềm 1 DH61

Công nghệ thông tin 1 DH61
2

31
Thực tập cơ sở-2-20 (BK01)/Công nghệ thông 

tin 1 DH60
3 45 Công nghệ thông tin 1 DH60 2

32
Trí tuệ nhân tạo-2-20 (BK01)/Công nghệ thông 

tin 1 DH60
3 45 Công nghệ thông tin 1 DH60 1

33
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học-1-

20 (BK02)/Giáo dục Mầm non 1 DH61
3 45

Giáo dục Mầm non 1 DH61

Giáo dục Mầm non 1 CD61
1

Ứng dụng CNTT trong dạy học
3 45 Mnon Quảng Trạch 1

Trí tuệ nhân tạo 3 45 ĐH CNTT LT K62 1

Thực tập cơ sở 3 45 ĐH CNTT LT K62 2

Chuyên đề 1 2 30 ĐH CNTT LT K61 1

Tin học đại cương-1-20 (BK01)/Công nghệ thông tin 1 DH623 45 1

Tin học-1-20 (BK06)/Kế toán 1 DH62 2 30 1
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